
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, Ngõ 2 Phố Quần Ngựa , Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

03/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KIM THỦY

0109656632

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế

3250

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc 
- Mua bán trang thiết bị y tế 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng. 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ đấu giá bất động sản)

4610

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN KIM THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN KIM THUY IMPORT EXPORT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN KIM THUY IMPORT EXPORT AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0327 522 328
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bảo hộ lao động, khẩu trang y tế, 
găng tay y tế, quần áo y tế, mũ nón giày dép y tế, ga trải gường 
y tế, mặt nạ bảo hộ, tấm chắn bảo hộ. (Không hoạt động tại trụ 
sở)

3290

9. Quảng cáo 7310

10. Dịch vụ đóng gói
(trừ sang chai và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
đấu giá)

8299

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn (không hoạt động 
tại trụ sở).

4661

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn rau quả
Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662
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50.000.000.000 VNĐ

21. Chế biến và bảo quản rau quả
(Không hoạt động tại trụ sở)

1030

22. Sản xuất chè
(Không hoạt động tại trụ sở)

1076

23. Sản xuất cà phê
(Không hoạt động tại trụ sở)

1077

24. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(Không hoạt động tại trụ sở)

2022

25. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Không hoạt động tại trụ sở)

2023

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       082070036
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Khu Nam Quan, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Nam Quan, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Họ và tên:   BẾ THỊ PHIÊN Nữ

25/04/1982 Tày Việt Nam

17/10/2017 Công an Tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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